
 

Số 71 + 72 Ngày 01 tháng 02 năm 2024 

MỤC LỤC 
   

  Trang 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

08-12-2023- Nghị quyết số 24/2023/NQ-HðND về quy ñịnh chức 

năng, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn vệ sinh 

thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 

5 

08-12-2023- Nghị quyết số 25/2023/NQ-HðND ban hành nguyên tắc, 

tiêu chuẩn, ñiều kiện, quy trình, mức thu nhập và các 

chính sách ñãi ngộ ñể tuyển dụng công chức, viên chức từ 

nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình ñộ cao 

vào làm việc trong các cơ quan, ñơn vị thuộc hệ thống 

chính trị Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 

 

 

 

14 

08-12-2023- Nghị quyết số 26/2023/NQ-HðND về quy ñịnh trình tự 
thủ tục việc ñiều tra, khảo sát, ño ñạc, kiểm ñếm, xác minh 
nguồn gốc ñất, tài sản gắn liền với ñất trước khi cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi ñất 
ñể thực hiện một số dự án trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
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Thành phố Hồ Chí Minh 
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08-12-2023- Nghị quyết số 27/2023/NQ-HðND về mức thu nhập 

chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng ñặc biệt ñối 

với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút. 

 

 

39 

08-12-2023- Nghị quyết số 28/2023/NQ-HðND quy ñịnh tiêu chí, tiêu 

chuẩn, lộ trình chuyển ñổi ñối với công nghệ ñược chuyển 

ñổi và ñiều kiện, ñịnh mức, ñơn giá, giá ñặt hàng liên quan 

ñến khối lượng chất thải rắn sinh hoạt ñược ñặt hàng bổ 

sung ñối với các nhà ñầu tư dự án xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt chuyển ñổi công nghệ hiện hữu sang công nghệ có 

thu hồi năng lượng. 

 

 

 

 

 

 

45 

08-12-2023- Nghị quyết số 29/2023/NQ-HðND sửa ñổi bổ sung Nghị 

quyết số 22/2021/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 năm 2021 

của Hội ñồng nhân dân Thành phố về quy ñịnh phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách thời kỳ 

ổn ñịnh ngân sách giai ñoạn 2022-2025 và tỷ lệ phần trăm 

phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2022 

ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 

 

 

 

 

58 

08-12-2023- Nghị quyết số 30/2023/NQ-HðND quy ñịnh việc sử dụng 

ngân sách Thành phố hỗ trợ ñịa phương khác trong nước, 

hỗ trợ ñịa phương tại quốc gia khác. 

 

 

62 

08-12-2023 Nghị quyết số 31/2023/NQ- HðND quy ñịnh về tỷ lệ trích 

nguồn thu ñược ñể lại ñể tạo nguồn cải cách tiền lương ñối 

với các ñơn vị có số thu lớn do Thành phố hồ Chí Minh 

quản lý. 

 

 

 

65 

08-12-2023- Nghị quyết số 32/2023/NQ-HðND bãi bõ Nghị quyết số 

07/2017/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội 

ñồng nhân dân Thành phố về ban hành mức thu lệ phí 

ñăng ký cư trú trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 

 

68 
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08-12-2023- Nghị quyết số 33/2023/NQ-HðND bãi bỏ Nghị quyết số 

99/2016/NQ-HðND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hội 

ñồng nhân dân thành phố về ban hành mức chi thực hiện 

thăm hỏi, ñộng viên nạn nhân tai nạn giao thông trên ñịa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 

 

 

70 

08-12-2023- Nghị quyết số 34/2023/NQ-HðND về chế ñộ hỗ trợ cho 

ñối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội công 

lập thuộc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quản lý 

và trại viên Khu ñiều trị phong Bến Săn thuộc Sở Y tế 

quản lý. 

 

 

 

 

72 

08-12-2023- Nghị quyết số 35/2023/NQ-HðND về chính sách ñặc thù 

chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những 

ñối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên ñịa bàn Thành phố. 

 

 

75 

08-12-2023- Nghị quyết số 36/2023/NQ-HðND về chính sách ñặc thù 

hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông 

công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường 

xuyên trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 

- 2024. 

 

 

 

 

80 

08-12-2023- Nghị quyết số 37/2023/NQ-HðND quy ñịnh nội dung chi 

và mức chi thực hiện ðề án “xây dựng xã hội học tập giai 

ñoạn 2021 - 2030” trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 

83 

08-12-2023- Nghị quyết số 38/2023/NQ-HðND về một số chính sách 

ñặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã ñảo 

Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023 - 2024. 

 

 

96 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

12-12-2023- Quyết ñịnh số 52/2023/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung Quyết 

ñịnh số 45/2021/Qð-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao nhiệm vụ thu, chi 

ngân sách cho các cơ quan, ñơn vị và ngân sách cấp dưới 

thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ ổn ñịnh ngân sách 

giai ñoạn 2022 - 2025 và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia 

các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở Thành phố Hồ Chí 

Minh năm 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

99 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

10-01-2024- Quyết ñịnh số 103/Qð-UBND về công bố Danh mục văn 

bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn 

bộ và một phần năm 2023. 

 

 

103 
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 24/2023/NQ-HðND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 
Về quy ñịnh chức năng, quyền hạn, tổ chức bộ máy  

của Sở An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 
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 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 25/2023/NQ-HðND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 
Ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn, ñiều kiện, quy trình, mức thu nhập và các 

chính sách ñãi ngộ ñể tuyển dụng công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt 

nghiệp xuất sắc, người có trình ñộ cao vào làm việc trong các cơ quan, ñơn vị 

thuộc hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 
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 CHỦ TỊCH  

 Nguyễn Thị Lệ
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

QUY ðỊNH 

Về nguyên tắc, tiêu chuẩn, ñiều kiện, quy trình, mức thu nhập  

và các chính sách ñãi ngộ ñể tuyển dụng công chức, viên chức từ nguồn sinh viên 

tốt nghiệp xuất sắc, người có trình ñộ cao vào làm việc trong các cơ quan,  

ñơn vị thuộc hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh 

(kèm theo Nghị quyết số 25/2023/NQ-HðND  

ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội ñồng nhân dân Thành phố) 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 26/2023/NQ-HðND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 
Về quy ñịnh trình tự thủ tục việc ñiều tra, khảo sát, ño ñạc, kiểm ñếm,  

xác minh nguồn gốc ñất, tài sản gắn liền với ñất trước khi cơ quan nhà nước  

có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi ñất ñể thực hiện một số  

dự án trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 
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 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 27/2023/NQ-HðND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 
Về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng ñặc biệt ñối với 

lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 
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 CHỦ TỊCH  

 Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 28/2023/NQ-HðND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh tiêu chí, tiêu chuẩn, lộ trình chuyển ñổi ñối với công nghệ  

ñược chuyển ñổi và ñiều kiện, ñịnh mức, ñơn giá, giá ñặt hàng liên quan ñến 

khối lượng chất thải rắn sinh hoạt ñược ñặt hàng bổ sung ñối với các  

nhà ñầu tư dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt chuyển ñổi công nghệ hiện hữu 

sang công nghệ có thu hồi năng lượng 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 
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 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 29/2023/NQ-HðND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 
Sửa ñổi bổ sung Nghị quyết số 22/2021/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 năm 2021 

của Hội ñồng nhân dân Thành phố về quy ñịnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 

chi cho từng cấp ngân sách thời kỳ ổn ñịnh ngân sách giai ñoạn 2022 - 2025 

 và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp  

ngân sách năm 2022 ở Thành phố Hồ Chí Minh 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 
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 CHỦ TỊCH  

 Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 30/2023/NQ-HðND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh việc sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ ñịa phương khác  

trong nước, hỗ trợ ñịa phương tại quốc gia khác 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 
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 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 31/2023/NQ-HðND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh về tỷ lệ trích nguồn thu ñược ñể lại ñể tạo nguồn cải cách tiền lương  

ñối với các ñơn vị có số thu lớn do Thành phố hồ Chí Minh quản lý 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 
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 CHỦ TỊCH  

 Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 32/2023/NQ-HðND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 
Bãi bõ Nghị quyết số 07/2017/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2017  

của Hội ñồng nhân dân Thành phố về ban hành mức thu lệ phí  

ñăng ký cư trú trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 
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 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 33/2023/NQ-HðND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 
Bãi bỏ Nghị quyết số 99/2016/NQ-HðND ngày 05 tháng 8 năm 2016  

của Hội ñồng nhân dân thành phố về ban hành mức chi thực hiện thăm hỏi,  

ñộng viên nạn nhân tai nạn giao thông trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 
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 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thị Lệ 



72 CÔNG BÁO/Số 71+72/Ngày 01-02-2024

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 34/2023/NQ-HðND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 
Về chế ñộ hỗ trợ cho ñối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội 

 công lập thuộc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quản lý và trại viên  

Khu ñiều trị phong Bến Sắn thuộc Sở Y tế quản lý 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 

 



CÔNG BÁO/Số 71+72/Ngày 01-02-2024 73
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 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 35/2023/NQ-HðND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 
Về chính sách ñặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những 

ñối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên ñịa bàn Thành phố 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 
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 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 36/2023/NQ-HðND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 
Về chính sách ñặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh  

phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên 

ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 - 2024 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 
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 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 37/2023/NQ-HðND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh nội dung chi và mức chi thực hiện ðề án “Xây dựng xã hội học tập 

 giai ñoạn 2021 - 2030” trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 
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 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thị Lệ
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 38/2023/NQ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 
Về một số chính sách ñặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông  

xã ñảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023 - 2024 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 
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 CHỦ TỊCH  

 Nguyễn Thị Lệ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 52/2023/Qð-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023 

QUYẾT ðỊNH 
Sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 45/2021/Qð-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 

 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho  

các cơ quan, ñơn vị và ngân sách cấp dưới thuộc Thành phố Hồ Chí Minh 

 thời kỳ ổn ñịnh ngân sách giai ñoạn 2022 - 2025 và tỷ lệ phần trăm (%)  

phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách  

ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ðầu tư công năm 2019 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội 

về thí ñiểm một số cơ chế, chính sách ñặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật (ñược sửa ñổi, bổ sung tại Nghị ñịnh số 154/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2020 của Chính phủ); 
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Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều về Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 148/2021/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển ñổi sở hữu doanh nghiệp, ñơn vị sự 

nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ 

sở hữu lớn hơn vốn ñiều lệ tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 29/2023/NQ-HðND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội 

ñồng nhân dân Thành phố sửa ñổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2021/NQ-HðND ngày 

09 tháng 12 năm 2021 về quy ñịnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp 

ngân sách thời kỳ ổn ñịnh ngân sách giai ñoạn 2022 - 2025 và tỷ lệ phần trăm phân 

chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2022 ở Thành phố Hồ Chí Minh; 

Theo ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 8770/TTr-STC ngày 11 tháng 12 

năm 2023 về dự thảo Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 45/2021/Qð-UBND 

ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao nhiệm vụ thu, 

chi ngân sách cho các cơ quan, ñơn vị và ngân sách cấp dưới thuộc Thành phố Hồ 

Chí Minh thời kỳ ổn ñịnh ngân sách giai ñoạn 2022 - 2025 và tỷ lệ phần trăm (%) 

phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 

2022 và ý kiến thống nhất của các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 1 Quyết ñịnh số 45/2021/Qð-UBND ngày 15 

tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao nhiệm vụ thu, chi ngân 

sách cho các cơ quan, ñơn vị và ngân sách cấp dưới thuộc Thành phố Hồ Chí Minh 

thời kỳ ổn ñịnh ngân sách giai ñoạn 2022 - 2025 và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các 

khoản thu giữa các cấp ngân sách ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. 

1. Sửa ñổi Khoản 1 ðiều 1 như sau: 

“1. Giao cơ quan thuế, hải quan, các cơ quan, ñơn vị thuộc cấp Thành phố Hồ 

Chí Minh, các Quận căn cứ chức năng, nhiệm vụ ñể thực hiện: 

a. Nhiệm vụ thu các khoản thu thuộc ngân sách cấp Thành phố Hồ Chí Minh 

ñược quy ñịnh tại khoản 1 Mục I Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 

22/2021/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân Thành phố 

về quy ñịnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách thời kỳ ổn 
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ñịnh ngân sách giai ñoạn 2022 - 2025 và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa 

các cấp ngân sách năm 2022 ở Thành phố Hồ Chí Minh (sau ñây gọi tắt là Nghị quyết 

số 22/2021/NQ-HðND) và ðiều 1 Nghị quyết số 29/2023/NQ-HðND ngày 08 tháng 

12 năm 2023 của Hội ñồng nhân dân Thành phố về sửa ñổi, bổ sung Nghị quyết số 

22/2021/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân Thành phố 

về quy ñịnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách thời kỳ ổn 

ñịnh ngân sách giai ñoạn 2022 - 2025 và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa 

các cấp ngân sách năm 2022 ở Thành phố Hồ Chí Minh Minh (sau ñây gọi tắt là Nghị 

quyết số 29/2023/NQ-HðND). 

b. Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp Thành phố Hồ Chí Minh tại khoản 2 Mục I 

Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2021/NQ-HðND và ðiều 1 Nghị 

quyết số 29/2023/NQ-HðND”. 

2. Sửa ñổi ñiểm b Khoản 2 ðiều 1 như sau: 

“b. Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp mình tại khoản 2 Mục II (ñối với thành phố 

Thủ ðức và các huyện) và khoản 2 Mục III (ñối với xã - thị trấn) Phụ lục 1 ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 22/2021/NQ-HðND và ðiều 2 Nghị quyết số 29/2023/NQ-

HðND (ñối với thành phố Thủ ðức và các huyện)”. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ nhiệm vụ ñược giao tại ðiều 1 Quyết ñịnh này, các Sở, ban, ngành, 

Ủy ban nhân dân quận, các ñơn vị thuộc cấp Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân 

dân thành phố Thủ ðức và Ủy ban nhân dân huyện: 

a. Tiến hành phân bổ, giao dự toán ngân sách hàng năm cho các ñơn vị trực 

thuộc theo ñúng quy ñịnh của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. 

b. Tổ chức quản lý, ñiều hành ngân sách các cấp theo ñúng quy ñịnh, ñảm bảo 

hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ñược giao tại ñịa phương. 

2. Trong quá trình ñiều hành ngân sách, trường hợp quy ñịnh pháp lý về phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách có thay ñổi; chính sách có liên 

quan thay ñổi tác ñộng lớn ñến nguồn thu, chi ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh; 

giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan báo cáo, tham mưu Ủy 

ban nhân dân Thành phố trình Hội ñồng nhân dân Thành phố xem xét, ñiều chỉnh quy 

ñịnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở Thành phố Hồ Chí 

Minh. 
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ðiều 3. ðiều khoản thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám 

ñốc Kho bạc Nhà nước Thành phố, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố, Cục trưởng 

Cục Hải quan Thành phố, Chủ tịch Hội ñồng thành viên, Tổng Giám ñốc, Giám ñốc 

các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn ñiều lệ, Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Thủ ðức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các ñơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Văn Dũng 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 QUẬN BÌNH TÂN 

 

Số: 103/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Tân, ngày 10 tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ðỊNH 
Về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2023  

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc 

hội về tổ chức chính quyền ñô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; Nghị ñịnh số 154/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 33/2021/Nð-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
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11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền ñô thị tại Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 10/2022/Qð-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tổ 

chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Xét ñề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận tại Tờ trình số 20/TTr-TP ngày 08 

tháng 01 năm 2024. 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2023 theo Danh mục ñính kèm Quyết ñịnh này. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc quận, ñơn vị sự nghiệp thuộc quận và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 CHỦ TỊCH  

 Nguyễn Minh Nhựt 
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    Mẫu số 03 

    (Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP) 

 

       
      
 

DANH MỤC  
Văn bản quy phạm pháp luật ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 103/Qð-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2024 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân) 

 
  

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2023 
      

STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ  

1 
Quyết 
ñịnh 

05/2019/Qð-UBND  
ngày 08/11/2019 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Phòng Tư pháp thuộc 
Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 

ðược thay thế bởi Quyết ñịnh số 
01/2023/Qð-UBND ngày 15/12/2023 

12/25/2023 

2 
Quyết 
ñịnh 

02/2020/Qð-UBND    
ngày 06/4/2020 

Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật 

ðược thay thế bởi Quyết ñịnh số 
01/2023/Qð-UBND ngày 15/12/2023 

12/25/2023 
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3 
Quyết 
ñịnh 

05/2018/Qð-UBND 
ngày 06/12/2018 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt ñộng của Phòng Y tế quận 
Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân 
quận Bình Tân 

ðược thay thế bởi Quyết ñịnh số 
02/2023/Qð-UBND ngày 15/12/2023 

12/25/2023 

4 
Quyết 
ñịnh 

03/2018/Qð-UBND 
ngày 15/10/2018 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt ñộng của Phòng Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội quận Bình 
Tân 

ðược thay thế bởi Quyết ñịnh số 
03/2023/Qð-UBND ngày 15/12/2023 

12/22/2023 

5 
Quyết 
ñịnh 

01/2017/Qð-UBND 
ngày 03/02/2017 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Phòng Nội vụ thuộc Ủy 
ban nhân dân quận Bình Tân 

ðược thay thế bởi Quyết ñịnh số 
04/2023/Qð-UBND ngày 15/12/2023 

12/25/2023 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 

Không có 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2023: 

STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu lực,  
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Không có 
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    Mẫu số 04 

    (Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP) 

     

 

  

 

    

   

 

  

DANH MỤC  
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần, ngưng hiệu lực một phần năm 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số103/Qð-UBND ngày 10  tháng 01 năm 2024   
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân) 

 
  

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2023: 
      

STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản;  

tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy ñịnh hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực,  

ngưng hiệu 
lực 

Không có 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2023: 

STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản;  

tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy ñịnh hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực,  

ngưng hiệu 
lực 

Không có 

   

 

    
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 ðịa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

 

 In tại Xí nghiệp Bản ñồ ðà Lạt - Bộ Quốc phòng  
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